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TP.Hồ Chí Minh 7/2016
GIÁO ÁN THỰC HÀNH

Giáo án số:  1  


Số tiết: 3 tiết 

Lớp: 16 CĐ-MTT2
Thực hiện ngày       tháng       năm   2016
Xưởng: Xưởng may 2
Môn học: TT THIẾT BỊ VÀ BẢO TRÌ MAY CÔNG NGHIỆP
Tên bài thực hành : PHƯƠNG PHÁP ĐO ÁO NỮ, VÁY, ĐẦM
Phần A: CHUẨN BỊ

Mục tiêu

Kiến thức: Sinh viên trình bày được chính xác cách thức lấy số đo trên cơ thể người.
Kỹ năng: Sinh viên có khả năng

+ Sinh viên có khả năng tính toán được số mét vải cần may một sản phẩm.

+ Sinh viên có khả năng đo được các thông số theo đúng yêu cầu kỹ thuật.
Thái độ: say mê, hứng thú học tập
Phương tiên dạy học

Đề cương chi tiết, giáo án, bảng, phấn, vật mẫu
Phương pháp dạy học

Phương pháp dạy học: thuyết trình, đàm thoại, làm mẫu
Hình thức tổ chức: Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề để tiếp cận nội dung bài học, hướng dẫn theo nhóm
Phần B: QUÁ TRÌNH HƯỚNG DẪN

ỔN ĐỊNH LỚP ( 5 phút)

Chào hỏi

Điểm danh

Tổng số học sinh:…….Số học sinh có mặt:………

Số học sinh vắng:……….
Tên:…………….

KIỂM TRA BÀI CŨ (0 phút)

BÀI GIẢNG MỚI (130 phút)

Giới thiệu bài mới. (10 phút)

Quá trình hướng dẫn (120 phút)

	Thời gian (phút)
	Nội dung hướng dẫn
	Hoạt động
	Ghi chú

	
	
	Giáo viên
	Học sinh
	

	30phút
	Hướng dẫn ban đầu:

Chuẩn bị

Dụng cụ : Kéo, thước dây, thước cây,thước cong, bút lông, bút chì, phấn may, kim ghim vải, kim may tay, kim may máy, chỉ may, máy may, manơcanh
Thực hiện

2.1 Các vị trí đo trên phom mẫu
2.2 Chuẩn bị phom mẫu
2.3  Dụng cụ
Yêu cầu kỹ thuật

Một số sai hỏng và cách khắc phục


	Đặt câu hỏi

Thuyết trình

Thuyết trình, 

thao tác mẫu cho học sinh xem giải thích

Trình bày
	Chú ý lắng nghe, trả lời câu hỏi

 và ghi chép

Lắng nghe và quan sát

Đặt câu hỏi

Lắng nghe và ghi chép
	

	65 phút
	 Hướng dẫn thường xuyên

Theo dõi uốn nắn các thao tác cho HS

Quan tâm tới các học sinh yếu.

Phát hiện sai xót, hướng dẫn khắc phục
	Giảng giải

Quan sát
	Quan sát, lắng nghe

Thực hiện lại các thao tác 
	

	25 phút
	Hướng dẫn kết thúc

Nhận xét buổi thực tập về thao tác, sản phẩm của học sinh

Những công việc cần chuẩn bị cho buổi học hôm sau
	Nhận xét, giải thích
	Lắng nghe để rút kinh nghiệm

Ghi chép
	


TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN

………………………………………………………………………………………

     TỔ BỘ MÔN   

                                         Ngày   tháng    năm 201









     Chữ ký giáo viên


Phạm Thị Thanh Thúy


                              Chế Vân Cầm

GIÁO ÁN THỰC HÀNH

Giáo án số:  2  


Số tiết: 6 tiết 

Lớp: 16 CĐ-MTT2
Thực hiện ngày      tháng      năm   2016
Xưởng: Xưởng may 2
Môn học: TT THIẾT BỊ VÀ BẢO TRÌ MAY CÔNG NGHIỆP
Tên bài thực hành : TT. THIẾT KẾ ÁO NỮ CĂN BẢN TRÊN MA NƠ CANH
Phần A: CHUẨN BỊ

I. Mục tiêu

Kiến thức: Trình bày được kiến thức cơ bản về kỹ thuật phủ vải trên ma nơ canh
Kỹ năng: Thực hiện phủ vải trên ma nơ canh đúng kỹ thuật, quy trình
Thái độ: Say mê, hứng thú học tập vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.
Phương tiên dạy học

Đề cương chi tiết, giáo án, bảng, phấn, vật mẫu, 
 Phương pháp dạy học

Phương pháp dạy học: thuyết trình, đàm thoại, làm mẫu
Hình thức tổ chức: Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề để tiếp cận nội dung bài học, hướng dẫn theo nhóm
Phần B: QUÁ TRÌNH HƯỚNG DẪN

ỔN ĐỊNH LỚP ( 5 phút)

Chào hỏi

Điểm danh

Tổng số học sinh:…….Số học sinh có mặt:………

Số học sinh vắng:……….
Tên:…………….

KIỂM TRA BÀI CŨ (5 phút)

Dự kiến số sinh viên kiểm tra: 1sinh viên

Tên học sinh: 




Số điểm

BÀI GIẢNG MỚI (260 phút)

Giới thiệu bài mới. (10 phút)

Quá trình hướng dẫn (250 phút)

	Thời gian (phút)
	Nội dung hướng dẫn
	Hoạt động
	Ghi chú

	
	
	Giáo viên
	Học sinh
	

	30 phút
	Hướng dẫn ban đầu:

1.Chuẩn bị

Vật liệu : mẫu thiết kế,rập thành phẩm ( hoặc bán thành phẩm),vải.
Dụng cụ : Kéo, thước dây, thước cây,thước cong, bút lông, bút chì, phấn may, kim ghim vải, kim may tay, kim may máy, chỉ may, máy may, manơcanh
Thực hiện

Chuẩn bị vải
                 2.1.1   Thân trước

                 2.1.2   Thân sau

Kiểm tra
Sang ra giấy
Yêu cầu kỹ thuật

Một số sai hỏng và cách khắc phục

Cắt vải sai canh sợi

Trong quá trình cắt ráp sản phẩm không giữ được phom dáng trang phục đã dựng ban đầu
	Đặt câu hỏi

Thuyết trình

Thuyết trình, 

thao tác mẫu cho học sinh xem giải thích

Trình bày
	Chú ý lắng nghe, trả lời câu hỏi

 và ghi chép

Lắng nghe và quan sát

Đặt câu hỏi

Lắng nghe và ghi chép
	

	200 phút
	 Hướng dẫn thường xuyên

Theo dõi uốn nắn các thao tác cho HS

Quan tâm tới các học sinh yếu.

Phát hiện sai xót, hướng dẫn khắc phục
	Giảng giải

Quan sát
	Quan sát, lắng nghe

Thực hiện lại các thao tác mà giáo viên đã dạy
	

	20 phút
	Hướng dẫn kết thúc

Nhận xét buổi thực tậpvề thao tác, sản phẩm của học sinh

Những công việc cần chuẩn bị cho buổi học hôm sau
	Nhận xét, giải thích
	Lắng nghe để rút kinh nghiệm

Ghi chép
	


TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN

………………………………………………………………………………………………

        TỔ BỘ MÔN    


              Ngày     tháng    năm 201 








Chữ ký giáo viên


Phạm Thị Thanh Thúy               

                         Chế Vân Cầm

GIÁO ÁN THỰC HÀNH

Giáo án số:  3  


Số tiết: 6 tiết 

Lớp: 16 CĐ-MTT2
Thực hiện ngày      tháng      năm   2016
Xưởng: Xưởng may 2
Môn học: TT THIẾT BỊ VÀ BẢO TRÌ MAY CÔNG NGHIỆP
Tên bài thực hành : TT. THIẾT KẾ VÁY NỮ CĂN BẢN TRÊN MA NƠ CANH
Phần A: CHUẨN BỊ

I. Mục tiêu

Kiến thức: Trình bày được kiến thức cơ bản về kỹ thuật phủ vải trên ma nơ canh
Kỹ năng: Thực hiện phủ vải trên ma nơ canh đúng kỹ thuật, quy trình
Thái độ: Say mê, hứng thú học tập vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.
II. Phương tiên dạy học

Đề cương chi tiết, giáo án, bảng, phấn, vật mẫu, 
Phương pháp dạy học

Phương pháp dạy học: thuyết trình, đàm thoại, làm mẫu
Hình thức tổ chức: Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề để tiếp cận nội dung bài học, hướng dẫn theo nhóm
Phần B: QUÁ TRÌNH HƯỚNG DẪN

I. ỔN ĐỊNH LỚP ( 5 phút)

1. Chào hỏi

2. Điểm danh

Tổng số học sinh:…….Số học sinh có mặt:………

Số học sinh vắng:……….
Tên:…………….

      II. KIỂM TRA BÀI CŨ (5 phút)

Dự kiến số sinh viên kiểm tra: 1sinh viên

Tên học sinh: 




Số điểm

III. BÀI GIẢNG MỚI (260 phút)

1. Giới thiệu bài mới. (10 phút)

2. Quá trình hướng dẫn (250 phút)

	Thời gian (phút)
	Nội dung hướng dẫn
	Hoạt động
	Ghi chú

	
	
	Giáo viên
	Học sinh
	

	30 phút
	A. Hướng dẫn ban đầu:

1.Chuẩn bị

1.1 Vật liệu : mẫu thiết kế,rập thành phẩm ( hoặc bán thành phẩm),vải.
1.2 Dụng cụ : Kéo, thước dây, thước cây,thước cong, bút lông, bút chì, phấn may, kim ghim vải, kim may tay, kim may máy, chỉ may, máy may, manơcanh
2. Thực hiện

2.1 Chuẩn bị vải
                 2.1.1   Thân trước

                 2.1.2   Thân sau

2.2 Kiểm tra
2.3 Sang ra giấy
3. Yêu cầu kỹ thuật

4. Một số sai hỏng và cách khắc phục

4.1 Cắt vải sai canh sợi

4.2 Trong quá trình cắt ráp sản phẩm không giữ được phom dáng trang phục đã dựng ban đầu
	Đặt câu hỏi

Thuyết trình

Thuyết trình, 

thao tác mẫu cho học sinh xem giải thích

Trình bày
	Chú ý lắng nghe, trả lời câu hỏi

 và ghi chép

Lắng nghe và quan sát

Đặt câu hỏi

Lắng nghe và ghi chép
	

	200 phút
	B.  Hướng dẫn thường xuyên

Theo dõi uốn nắn các thao tác cho HS

Quan tâm tới các học sinh yếu.

Phát hiện sai xót, hướng dẫn khắc phục
	Giảng giải

Quan sát
	Quan sát, lắng nghe

Thực hiện lại các thao tác mà giáo viên đã dạy
	

	20 phút
	C. Hướng dẫn kết thúc

Nhận xét buổi thực tậpvề thao tác, sản phẩm của học sinh

Những công việc cần chuẩn bị cho buổi học hôm sau
	Nhận xét, giải thích
	Lắng nghe để rút kinh nghiệm

Ghi chép
	


TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN

………………………………………………………………………………………………

        TỔ BỘ MÔN    


              Ngày     tháng    năm 201 








Chữ ký giáo viên


Phạm Thị Thanh Thúy               

                         Chế Vân Cầm

GIÁO ÁN THỰC HÀNH

Giáo án số:  4 


Số tiết: 6 tiết 

Lớp: 16 CĐ-MTT2
Thực hiện ngày      tháng      năm   2016
Xưởng: Xưởng may 2
Môn học: TT THIẾT BỊ VÀ BẢO TRÌ MAY CÔNG NGHIỆP
Tên bài thực hành : TT. THIẾT KẾ ĐẦM  CĂN BẢN TRÊN MA NƠ CANH
Phần A: CHUẨN BỊ

I. Mục tiêu

Kiến thức: Trình bày được kiến thức cơ bản về kỹ thuật phủ vải trên ma nơ canh
Kỹ năng: Thực hiện phủ vải trên ma nơ canh đúng kỹ thuật, quy trình
Thái độ: Say mê, hứng thú học tập vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.
II. Phương tiên dạy học

Đề cương chi tiết, giáo án, bảng, phấn, vật mẫu, 
II. Phương pháp dạy học

Phương pháp dạy học: thuyết trình, đàm thoại, làm mẫu
Hình thức tổ chức: Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề để tiếp cận nội dung bài học, hướng dẫn theo nhóm
Phần B: QUÁ TRÌNH HƯỚNG DẪN

I. ỔN ĐỊNH LỚP ( 5 phút)

1. Chào hỏi

2. Điểm danh

Tổng số học sinh:…….Số học sinh có mặt:………

Số học sinh vắng:……….
Tên:…………….

II. KIỂM TRA BÀI CŨ (5 phút)

Dự kiến số sinh viên kiểm tra: 1sinh viên

Tên học sinh: 




Số điểm

III. BÀI GIẢNG MỚI (530 phút)

1. Giới thiệu bài mới. (10 phút)

2. Quá trình hướng dẫn (520 phút)

	Thời gian (phút)
	Nội dung hướng dẫn
	Hoạt động
	Ghi chú

	
	
	Giáo viên
	Học sinh
	

	40 phút
	A. Hướng dẫn ban đầu:

1.Chuẩn bị

1.1 Vật liệu : mẫu thiết kế,rập thành phẩm ( hoặc bán thành phẩm),vải.
1.2 Dụng cụ : Kéo, thước dây, thước cây,thước cong, bút lông, bút chì, phấn may, kim ghim vải, kim may tay, kim may máy, chỉ may, máy may, manơcanh
2. Thực hiện

2.1 Chuẩn bị vải
                 2.1.1   Thân trước

                 2.1.2   Thân sau

2.2 Kiểm tra
2.3 Sang ra giấy
3. Yêu cầu kỹ thuật

4. Một số sai hỏng và cách khắc phục

4.1 Cắt vải sai canh sợi

4.2 Trong quá trình cắt ráp sản phẩm không giữ được phom dáng trang phục đã dựng ban đầu
	Đặt câu hỏi

Thuyết trình

Thuyết trình, 

thao tác mẫu cho học sinh xem giải thích

Trình bày
	Chú ý lắng nghe, trả lời câu hỏi

 và ghi chép

Lắng nghe và quan sát

Đặt câu hỏi

Lắng nghe và ghi chép
	

	450 phút
	B.  Hướng dẫn thường xuyên

Theo dõi uốn nắn các thao tác cho HS

Quan tâm tới các học sinh yếu.

Phát hiện sai xót, hướng dẫn khắc phục
	Giảng giải

Quan sát
	Quan sát, lắng nghe

Thực hiện lại các thao tác mà giáo viên đã dạy
	

	30 phút
	C. Hướng dẫn kết thúc

Nhận xét buổi thực tậpvề thao tác, sản phẩm của học sinh

Những công việc cần chuẩn bị cho buổi học hôm sau
	Nhận xét, giải thích
	Lắng nghe để rút kinh nghiệm

Ghi chép
	


TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN

………………………………………………………………………………………………        TỔ BỘ MÔN    


              Ngày     tháng    năm 201 








Chữ ký giáo viên


Phạm Thị Thanh Thúy               

                         Chế Vân Cầm

GIÁO ÁN THỰC HÀNH

Giáo án số:  5  


Số tiết: 4 tiết 

Lớp: 16 CĐ-MTT2
Thực hiện ngày      tháng      năm   2016
Xưởng: Xưởng may 2
Môn học: TT THIẾT BỊ VÀ BẢO TRÌ MAY CÔNG NGHIỆP
Tên bài thực hành : TT. THIẾT KẾ ÁO NỮ CĂN BẢN CÓ PINCE DỌC
Phần A: CHUẨN BỊ

I. Mục tiêu

Kiến thức: 

Trình bày được trình tự các bước thiết kế chi tiết sản phẩm.

Trình bày được cách thức chừa đường may cho chi tiết sản phẩm.

Kỹ năng: 


Sinh viên có khả năng: vẽ chính xác các đường cong, đường thẳng của chi tiết sản phẩm theo đúng kỹ thuật, đúng trình tự.
Thái độ: 

Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.
II. Phương tiên dạy học

Đề cương chi tiết, giáo án, bảng, phấn, vật mẫu, 
II. Phương pháp dạy học

Phương pháp dạy học: thuyết trình, đàm thoại, làm mẫu
Hình thức tổ chức: Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề để tiếp cận nội dung bài học, hướng dẫn theo nhóm
Phần B: QUÁ TRÌNH HƯỚNG DẪN

I. ỔN ĐỊNH LỚP ( 5 phút)

1. Chào hỏi

2. Điểm danh

Tổng số học sinh:…….Số học sinh có mặt:………

Số học sinh vắng:……….
Tên:…………….

II. KIỂM TRA BÀI CŨ (5 phút)

Dự kiến số sinh viên kiểm tra: 1sinh viên

Tên học sinh: 




Số điểm               
III. GIẢNG BÀI MỚI: Thời gian …170… phút 
1. Nội dung: Hướng dẫn Phương pháp thiết kế áo nữ căn bản. 

2. Đồ dùng thiết bị hướng dẫn: Máy vi tính, bảng, bút, viết, phiếu hướng dẫn học tập, tài liệu phát tay cho sinh viên.

3. Hình thức tổ chức hướng dẫn: Mỗi sinh viên sẽ thực hiện bài học tại 1 vị trí.
Nội dung, phương pháp:

	TT
	Nội Dung Giảng Dạy
	Thời gian

(phút)
	Phương Pháp Thực Hiện

	
	
	
	Hoạt Động Của Học Sinh
	Hoạt Động Của Giáo Viên
	Phương Tiện

	
	Giới thiệu:
	5 phút
	Lắng nghe.

Trả lời câu hỏi.
	Dẫn dắt vào bài mới bằng hình thức nói.

Đặt câu hỏi.
	Máy projecter.

Máy vi tính.

	Cách thức tiến hành:

	1
	Đặc điểm hính dáng:


	10 phút
	Lắng nghe.

Quan sát.

Ghi chép vào vở.
	Giới thiệu mô tả mẫu.
	Máy projecter.

Máy vi tính.

Phấn viết.

	2
	Cách vẽ:

2.3.1 Thân trước.

2.3.2 Thân sau.

2.3.3Tay áo.


	143 phút
	Quan sát.

Lắng nghe.

Ghi chép.
	Trình chiếu hình mô tả phẳng.
	Máy projecter.

Máy vi tính.

Phấn viết.

	3
	Qui cách chừa đường may:
	10 phút
	Quan sát.

Lắng nghe.

Ghi chép.


	Giới thiệu dụng cụ đo.

Hướng dẫn phương pháp đo.

Thực hiện đo mẫu.
	Máy projecter.

Máy vi tính.

Phấn viết.

Thước dây.




IV.TỔNG KẾT BÀI: Thời gian …2… phút 
Lưu ý cách tính vải nhằm tiết kiệm nguyên phụ liệu.
Lưu ý phương pháp thiết kế.
VI.TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ:

Chất lượng: 

Nội dung: 


Phương pháp: 


Thời gian thực hiện: 



TỔ BỘ MÔN    


              Ngày     tháng    năm 201 








Chữ ký giáo viên


Phạm Thị Thanh Thúy               

                         Chế Vân Cầm

GIÁO ÁN THỰC HÀNH

Giáo án số:  5  


Số tiết: 4 tiết 

Lớp: 16 CĐ-MTT2
Thực hiện ngày      tháng      năm   2016
Xưởng: Xưởng may 2
Môn học: TT THIẾT BỊ VÀ BẢO TRÌ MAY CÔNG NGHIỆP
Tên bài thực hành : TT. THIẾT KẾ ÁO  CÓ PINCE NGỰC
Phần A: CHUẨN BỊ

I. Mục tiêu

Kiến thức: 

Trình bày được trình tự các bước thiết kế chi tiết sản phẩm.

Trình bày được cách thức chừa đường may cho chi tiết sản phẩm.

Kỹ năng: 


Sinh viên có khả năng: vẽ chính xác các đường cong, đường thẳng của chi tiết sản phẩm theo đúng kỹ thuật, đúng trình tự.
Thái độ: 

Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.
II. Phương tiên dạy học

Đề cương chi tiết, giáo án, bảng, phấn, vật mẫu, 
II. Phương pháp dạy học

Phương pháp dạy học: thuyết trình, đàm thoại, làm mẫu
Hình thức tổ chức: Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề để tiếp cận nội dung bài học, hướng dẫn theo nhóm
Phần B: QUÁ TRÌNH HƯỚNG DẪN

I. ỔN ĐỊNH LỚP ( 5 phút)

1. Chào hỏi

2. Điểm danh

Tổng số học sinh:…….Số học sinh có mặt:………

Số học sinh vắng:……….
Tên:…………….

II. KIỂM TRA BÀI CŨ (5 phút)

Dự kiến số sinh viên kiểm tra: 1sinh viên

Tên học sinh: 




Số điểm               
III. GIẢNG BÀI MỚI: Thời gian …170… phút 
1. Nội dung: Hướng dẫn Phương pháp thiết kế áo nữ căn bản. 

2. Đồ dùng thiết bị hướng dẫn: Máy vi tính, bảng, bút, viết, phiếu hướng dẫn học tập, tài liệu phát tay cho sinh viên.

3. Hình thức tổ chức hướng dẫn: Mỗi sinh viên sẽ thực hiện bài học tại 1 vị trí.
Nội dung, phương pháp:

	TT
	Nội Dung Giảng Dạy
	Thời gian

(phút)
	Phương Pháp Thực Hiện

	
	
	
	Hoạt Động Của Học Sinh
	Hoạt Động Của Giáo Viên
	Phương Tiện

	
	Giới thiệu:
	5 phút
	Lắng nghe.

Trả lời câu hỏi.
	Dẫn dắt vào bài mới bằng hình thức nói.

Đặt câu hỏi.
	Máy projecter.

Máy vi tính.

	Cách thức tiến hành:

	1
	Đặc điểm hính dáng:


	10 phút
	Lắng nghe.

Quan sát.

Ghi chép vào vở.
	Giới thiệu mô tả mẫu.
	Máy projecter.

Máy vi tính.

Phấn viết.

	2
	Cách vẽ:

2.3.1 Thân trước.

2.3.2 Thân sau.

2.3.3Tay áo.


	143 phút
	Quan sát.

Lắng nghe.

Ghi chép.
	Trình chiếu hình mô tả phẳng.
	Máy projecter.

Máy vi tính.

Phấn viết.

	3
	Qui cách chừa đường may:
	10 phút
	Quan sát.

Lắng nghe.

Ghi chép.


	Giới thiệu dụng cụ đo.

Hướng dẫn phương pháp đo.

Thực hiện đo mẫu.
	Máy projecter.

Máy vi tính.

Phấn viết.

Thước dây.




IV.TỔNG KẾT BÀI: Thời gian …2… phút 
Lưu ý cách tính vải nhằm tiết kiệm nguyên phụ liệu.
Lưu ý phương pháp thiết kế.
VI.TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ:

Chất lượng: 

Nội dung: 


Phương pháp: 


Thời gian thực hiện: 



TỔ BỘ MÔN    


                         Ngày     tháng    năm 201 








Chữ ký giáo viên


Phạm Thị Thanh Thúy               

                         Chế Vân Cầm

GIÁO ÁN THỰC HÀNH

Giáo án số:  6 


Số tiết: 4 tiết 

Lớp: 16 CĐ-MTT2
Thực hiện ngày      tháng      năm   2016
Xưởng: Xưởng may 2
Môn học: TT THIẾT BỊ VÀ BẢO TRÌ MAY CÔNG NGHIỆP
Tên bài thực hành : TT. THIẾT KẾ CÁC DẠNG DECOUPE ÁO NỮ
Phần A: CHUẨN BỊ

I. Mục tiêu

Kiến thức: 

Trình bày được trình tự các bước thiết kế chi tiết sản phẩm các dạng decoupe áo nữ.
Trình bày được cách thức chừa đường may cho chi tiết sản phẩm các dạng decoupe áo nữ.

Kỹ năng: 


Sinh viên có khả năng: vẽ chính xác các đường cong, đường thẳng của chi tiết sản phẩm theo đúng kỹ thuật, đúng trình tự.
Thái độ: 

Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.
II. Phương tiên dạy học

Đề cương chi tiết, giáo án, bảng, phấn, vật mẫu, 
II. Phương pháp dạy học

Phương pháp dạy học: thuyết trình, đàm thoại, làm mẫu
Hình thức tổ chức: Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề để tiếp cận nội dung bài học, hướng dẫn theo nhóm
Phần B: QUÁ TRÌNH HƯỚNG DẪN

I. ỔN ĐỊNH LỚP ( 5 phút)

1. Chào hỏi

2. Điểm danh

Tổng số học sinh:…….Số học sinh có mặt:………

Số học sinh vắng:……….
Tên:…………….

II. KIỂM TRA BÀI CŨ (5 phút)

Dự kiến số sinh viên kiểm tra: 1sinh viên

Tên học sinh: 




Số điểm               
III. GIẢNG BÀI MỚI: Thời gian …170… phút 
1. Nội dung: Hướng dẫn Phương pháp thiết kế áo nữ căn bản. 

2. Đồ dùng thiết bị hướng dẫn: Máy vi tính, bảng, bút, viết, phiếu hướng dẫn học tập, tài liệu phát tay cho sinh viên.

3. Hình thức tổ chức hướng dẫn: Mỗi sinh viên sẽ thực hiện bài học tại 1 vị trí.
	TT
	Nội Dung Giảng Dạy
	Thời gian

(phút)
	Phương Pháp Thực Hiện

	
	
	
	Hoạt Động Của Học Sinh
	Hoạt Động Của Giáo Viên
	Phương Tiện

	
	Giới thiệu:
	5 phút
	Lắng nghe.

Trả lời câu hỏi.
	Dẫn dắt vào bài mới bằng hình thức nói.

Đặt câu hỏi.
	Máy projecter.

Máy vi tính.

	Cách thức tiến hành:

	1
	Đặc điểm hính dáng:


	5 phút
	Lắng nghe.

Quan sát.

Ghi chép vào vở.
	Giới thiệu mô tả mẫu.
	Máy projecter.

Máy vi tính.

Phấn viết.

	2
	Cách vẽ:

Decoupe vai.

Decoupe nách.


	128 phút
	Quan sát.

Lắng nghe.

Ghi chép.
	Trình chiếu hình mô tả phẳng.
	Máy projecter.

Máy vi tính.

Phấn viết.

	3
	Qui cách chừa đường may:
	30 phút
	Quan sát.

Lắng nghe.

Ghi chép.


	Giới thiệu dụng cụ đo.

Hướng dẫn phương pháp đo.

Thực hiện đo mẫu.
	Máy projecter.

Máy vi tính.

Phấn viết.

Thước dây.




IV.TỔNG KẾT BÀI: Thời gian …2… phút 
Lưu ý cách tính vải nhằm tiết kiệm nguyên phụ liệu.
Lưu ý phương pháp thiết kế.
VI.TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ:

Chất lượng: 

Nội dung: 


Phương pháp: 


Thời gian thực hiện: 



TỔ BỘ MÔN    


                         Ngày     tháng    năm 201 








Chữ ký giáo viên


Phạm Thị Thanh Thúy               

                         Chế Vân Cầm

GIÁO ÁN THỰC HÀNH

Giáo án số:  7 


Số tiết: 4 tiết 

Lớp: 16 CĐ-MTT2
Thực hiện ngày      tháng      năm   2016
Xưởng: Xưởng may 2
Môn học: TT THIẾT BỊ VÀ BẢO TRÌ MAY CÔNG NGHIỆP
Tên bài thực hành : TT. THIẾT KẾ CÁC KIỂU CỔ ÁO KHÔNG BÂU VÀ ĐÔ ÁO
Phần A: CHUẨN BỊ

I. Mục tiêu

Kiến thức: 

Trình bày được trình tự các bước thiết kế chi tiết sản phẩm các dạng decoupe áo nữ.
Trình bày được cách thức chừa đường may cho chi tiết sản phẩm các dạng decoupe áo nữ.

Kỹ năng: 


Sinh viên có khả năng: vẽ chính xác các đường cong, đường thẳng của chi tiết sản phẩm theo đúng kỹ thuật, đúng trình tự.
Thái độ: 

Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.
II. Phương tiên dạy học

Đề cương chi tiết, giáo án, bảng, phấn, vật mẫu, 
II. Phương pháp dạy học

Phương pháp dạy học: thuyết trình, đàm thoại, làm mẫu
Hình thức tổ chức: Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề để tiếp cận nội dung bài học, hướng dẫn theo nhóm
Phần B: QUÁ TRÌNH HƯỚNG DẪN

I. ỔN ĐỊNH LỚP ( 5 phút)

1. Chào hỏi

2. Điểm danh

Tổng số học sinh:…….Số học sinh có mặt:………

Số học sinh vắng:……….
Tên:…………….

II. KIỂM TRA BÀI CŨ (5 phút)

Dự kiến số sinh viên kiểm tra: 1sinh viên

Tên học sinh: 




Số điểm               
III. GIẢNG BÀI MỚI: Thời gian …170… phút 
1. Nội dung: Hướng dẫn Phương pháp thiết kế áo nữ căn bản. 

2. Đồ dùng thiết bị hướng dẫn: Máy vi tính, bảng, bút, viết, phiếu hướng dẫn học tập, tài liệu phát tay cho sinh viên.

3. Hình thức tổ chức hướng dẫn: Mỗi sinh viên sẽ thực hiện bài học tại 1 vị trí.
Nội dung, phương pháp:

	TT
	Nội Dung Giảng Dạy
	Thời gian

(phút)
	Phương Pháp Thực Hiện

	
	
	
	Hoạt Động Của Học Sinh
	Hoạt Động Của Giáo Viên
	Phương Tiện

	
	Giới thiệu:
	5 phút
	Lắng nghe.

Trả lời câu hỏi.
	Dẫn dắt vào bài mới bằng hình thức nói.

Đặt câu hỏi.
	Máy projecter.

Máy vi tính.

	Cách thức tiến hành:

	1
	Đặc điểm hính dáng:


	5 phút
	Lắng nghe.

Quan sát.

Ghi chép vào vở.
	Giới thiệu mô tả mẫu.

Trình chiếu hình mô tả phẳng
	Máy projecter.

Máy vi tính.

Phấn viết.

	2
	Cổ tròn – Đô cong:


	20 phút
	Quan sát.

Lắng nghe.

Ghi chép.
	Hướng dẫn phương pháp thiết kế.

Thực hiện thiết kế.
	Máy projecter.

Máy vi tính.

Phấn viết.

	3
	Cổ chìa khóa:
	20 phút
	Quan sát.

Lắng nghe.

Ghi chép.


	Hướng dẫn phương pháp thiết kế.

Thực hiện thiết kế.
	Máy projecter.

Máy vi tính.

Phấn viết.

Thước dây.



	4
	Cổ thuyền
	20 phút
	Quan sát.

Lắng nghe.

Ghi chép
	Hướng dẫn phương pháp thiết kế.

Thực hiện thiết kế.
	Máy projecter.

Máy vi tính.

Phấn viết.

	5
	Cổ tim – Đô nhọn
	20 phút
	Quan sát.

Lắng nghe.

Ghi chép
	Hướng dẫn phương pháp thiết kế.

Thực hiện thiết kế.
	Máy projecter.

Máy vi tính.

Phấn viết.

	6
	Cổ vuông – Đô chữ U
	30 phút
	Quan sát.

Lắng nghe.

Ghi chép
	Hướng dẫn phương pháp thiết kế.

Thực hiện thiết kế.
	Máy projecter.

Máy vi tính.

Phấn viết.

	7
	Cổ lục giác – đô chữ R
	30 phút
	Quan sát.

Lắng nghe.

Ghi chép
	Hướng dẫn phương pháp thiết kế.

Thực hiện thiết kế.
	Máy projecter.

Máy vi tính
Phấn viết.

	8
	Qui cách chừa đường may
	20 phút
	Quan sát.

Lắng nghe.

Ghi chép
	Hướng dẫn phương pháp chừa đường may.

Thực hiện chừa đường may.
	Máy projecter.

Máy vi tính.

Phấn viết.


IV.TỔNG KẾT BÀI: Thời gian …2… phút 
Lưu ý cách tính vải nhằm tiết kiệm nguyên phụ liệu.
Lưu ý phương pháp thiết kế.
VI.TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ:

Chất lượng: 

Nội dung: 


Phương pháp: 


Thời gian thực hiện: 



TỔ BỘ MÔN    


                         Ngày     tháng    năm 201 








Chữ ký giáo viên


Phạm Thị Thanh Thúy               

                         Chế Vân Cầm

         Ủy Ban Nhân Dân Tp.HCM
              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG Tp.HCM
              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



               ------------------

                                       GIÁO ÁN LÝ THUYẾT

MÔN DẠY: THIẾT KẾ TRANG PHỤC I

LỚP DẠY: 15CĐ-MTT3
Giáo án số : ……4……

Số tiết dạy : ……1……

Thực hiện ngày   21  tháng  10  năm  2015
TÊN BÀI: THIẾT KẾ CÁC DẠNG DECOUPE ÁO NỮ
MỤC TIÊU CỦA BÀI HỌC: 

Kiến thức: 

Trình bày được trình tự các bước thiết kế chi tiết sản phẩm các dạng decoupe áo nữ.
Trình bày được cách thức chừa đường may cho chi tiết sản phẩm các dạng decoupe áo nữ.

Kỹ năng: Sinh viên có khả năng
+ Sinh viên vẽ chính xác các đường cong, đường thẳng của chi tiết sản phẩm theo đúng kỹ thuật, đúng trình tự.
Thái độ: 

+ Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.

ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian …1… phút.
Điểm danh và ghi danh sách sinh viên vắng (nếu có) 

	Stt 


	Họ và Tên Sinh viên Vắng

	
	Có phép
	Không phép

	1
	
	

	2
	
	


Nội dung nhắc nhở: 

Đi học đúng giờ.

Tác phong nghiêm túc.

Trang bị đầy đủ dụng cụ học tập.

Thông báo những thông tin có liên quan đến người học.

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian …5… phút 

Dự kiến số sinh viên kiểm tra:

	Họ và tên sinh viên
	
	

	Điểm
	
	


Phương pháp kiểm tra: Đàm thoại, thực hiện thao tác.

Câu hỏi kiểm tra:

Sinh viên nộp rập giáo viên kiểm tra.

III. GIẢNG BÀI MỚI: Thời gian …35… phút 
1. Nội dung: Hướng dẫn phương pháp thiết kế các dạng decoupe áo nữ. 

2. Đồ dùng thiết bị hướng dẫn: Máy vi tính, bảng, bút, viết, phiếu hướng dẫn học tập, tài liệu phát tay cho sinh viên.

3. Hình thức tổ chức hướng dẫn: Mỗi sinh viên sẽ thực hiện bài học tại 1 vị trí.

Nội dung, phương pháp:

	TT
	Nội Dung Giảng Dạy
	Thời gian

(phút)
	Phương Pháp Thực Hiện

	
	
	
	Hoạt Động Của Học Sinh
	Hoạt Động Của Giáo Viên
	Phương Tiện

	
	Giới thiệu:
	5 phút
	Lắng nghe.

Trả lời câu hỏi.
	Dẫn dắt vào bài mới bằng hình thức nói.

Đặt câu hỏi.
	Máy projecter.

Máy vi tính.

	Cách thức tiến hành:

	1
	Đặc điểm hính dáng:


	5 phút
	Lắng nghe.

Quan sát.

Ghi chép vào vở.
	Giới thiệu mô tả mẫu.
	Máy projecter.

Máy vi tính.

Phấn viết.

	2
	Cách vẽ:

Decoupe vai.

Decoupe nách.


	20 phút
	Quan sát.

Lắng nghe.

Ghi chép.
	Trình chiếu hình mô tả phẳng.
	Máy projecter.

Máy vi tính.

Phấn viết.

	3
	Qui cách chừa đường may:
	5 phút
	Quan sát.

Lắng nghe.

Ghi chép.


	Giới thiệu dụng cụ đo.

Hướng dẫn phương pháp đo.

Thực hiện đo mẫu.
	Máy projecter.

Máy vi tính.

Phấn viết.

Thước dây.




IV.TỔNG KẾT BÀI: Thời gian …2… phút 
Lưu ý cách tính vải nhằm tiết kiệm nguyên phụ liệu.
Lưu ý phương pháp thiết kế.
V.CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian …2… phút 
Thiết kế thân trước – thân sau áo nữ có decoupe vai, decoupe nách thể hiện bằng giấy thủ công tỉ lệ 1:5 với ni mẫu như sau:

	Ngang vai 
: 36 cm.

Dài áo 
: 64 cm.

Hạ eo 
: 35 cm.

Dài tay 
:
* Ngắn 
=24 cm.



* Dài 
= 48 cm.

Cửa tay 
: 
* Ngắn 
= 26 cm.



* Dài 
= 20 cm.
	Vòng cổ 
: 36 cm.

Vòng nách 
: 36 cm.

Vòng ngực 
: 84 cm.

Vòng eo 
: 64 cm.

Vòng mông 
: 90 cm.

Chéo ngực 
: 17 cm.

Dang ngực
: 17 cm.


Chuẩn bị bài: Thiết kế thân trước – thân sau áo nữ căn bản  với tỉ lệ 1:5 và tỉ lệ 1:1 trên giấy rập cứng.
VI.TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ:

Chất lượng: 

Nội dung: 


Phương pháp: 


Thời gian thực hiện: 




               Ngày  16 tháng  10 năm 2015
                   Trưởng Khoa

Chữ ký giáo viên

Trương Việt Khánh Trang                                              Chế Vân Cầm
         Ủy Ban Nhân Dân Tp.HCM
              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG Tp.HCM
              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



               ------------------

                                       GIÁO ÁN LÝ THUYẾT

MÔN DẠY: THIẾT KẾ TRANG PHỤC I

LỚP DẠY: 15CĐ-MTT3
Giáo án số : ……5……

Số tiết dạy : ……3……

Thực hiện ngày   28  tháng  10  năm  2015
TÊN BÀI: THIẾT KẾ CÁC KIỂU CỔ ÁO KHÔNG BÂU VÀ ĐÔ ÁO 
MỤC TIÊU CỦA BÀI HỌC: 

Kiến thức: 

Trình bày được trình tự các bước thiết kế chi tiết sản phẩm.

Trình bày được cách thức chừa đường may cho chi tiết sản phẩm.

Kỹ năng: Sinh viên có khả năng
+ Sinh viên vẽ chính xác các đường cong, đường thẳng của chi tiết sản phẩm theo đúng kỹ thuật, đúng trình tự.
Thái độ: 

+ Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.

ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian …1… phút.
Điểm danh và ghi danh sách sinh viên vắng (nếu có) 

	Stt 


	Họ và Tên Sinh viên Vắng

	
	Có phép
	Không phép

	1
	
	

	2
	
	


Nội dung nhắc nhở: 

Đi học đúng giờ.

Tác phong nghiêm túc.

Trang bị đầy đủ dụng cụ học tập.

Thông báo những thông tin có liên quan đến người học.

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian …5… phút 

Dự kiến số sinh viên kiểm tra:

	Họ và tên sinh viên
	
	

	Điểm
	
	


Phương pháp kiểm tra: Đàm thoại, thực hiện thao tác.

Câu hỏi kiểm tra:

Sinh viên nộp rập giáo viên kiểm tra
III. GIẢNG BÀI MỚI: Thời gian …125… phút 
1. Nội dung: Hướng dẫn phương pháp thiết kế các kiểu cổ áo không bâu và đô áo. 

2. Đồ dùng thiết bị hướng dẫn: Máy vi tính, bảng , bút, viết, phiếu hướng dẫn học tập, tài liệu phát tay cho sinh viên.

3. Hình thức tổ chức hướng dẫn: Mỗi sinh viên sẽ thực hiện bài học tại 1 vị trí.

Nội dung, phương pháp:

	TT
	Nội Dung Giảng Dạy
	Thời gian

(phút)
	Phương Pháp Thực Hiện

	
	
	
	Hoạt Động Của Học Sinh
	Hoạt Động Của Giáo Viên
	Phương Tiện

	
	Giới thiệu:
	5 phút
	Lắng nghe.

Trả lời câu hỏi.
	Dẫn dắt vào bài mới bằng hình thức nói.

Đặt câu hỏi.
	Máy projecter.

Máy vi tính.

	Cách thức tiến hành:

	1
	Đặc điểm hính dáng:


	5 phút
	Lắng nghe.

Quan sát.

Ghi chép vào vở.
	Giới thiệu mô tả mẫu.

Trình chiếu hình mô tả phẳng
	Máy projecter.

Máy vi tính.

Phấn viết.

	2
	Cổ tròn – Đô cong:


	20 phút
	Quan sát.

Lắng nghe.

Ghi chép.
	Hướng dẫn phương pháp thiết kế.

Thực hiện thiết kế.
	Máy projecter.

Máy vi tính.

Phấn viết.

	3
	Cổ chìa khóa:
	15 phút
	Quan sát.

Lắng nghe.

Ghi chép.


	Hướng dẫn phương pháp thiết kế.

Thực hiện thiết kế.
	Máy projecter.

Máy vi tính.

Phấn viết.

Thước dây.



	4
	Cổ thuyền
	10 phút
	Quan sát.

Lắng nghe.

Ghi chép
	Hướng dẫn phương pháp thiết kế.

Thực hiện thiết kế.
	Máy projecter.

Máy vi tính.

Phấn viết.

	5
	Cổ tim – Đô nhọn
	20 phút
	Quan sát.

Lắng nghe.

Ghi chép
	Hướng dẫn phương pháp thiết kế.

Thực hiện thiết kế.
	Máy projecter.

Máy vi tính.

Phấn viết.

	6
	Cổ vuông – Đô chữ U
	20 phút
	Quan sát.

Lắng nghe.

Ghi chép
	Hướng dẫn phương pháp thiết kế.

Thực hiện thiết kế.
	Máy projecter.

Máy vi tính.

Phấn viết.

	7
	Cổ lục giác – đô chữ R
	20 phút
	Quan sát.

Lắng nghe.

Ghi chép
	Hướng dẫn phương pháp thiết kế.

Thực hiện thiết kế.
	Máy projecter.

Máy vi tính
Phấn viết.

	8
	Qui cách chừa đường may
	10 phút
	Quan sát.

Lắng nghe.

Ghi chép
	Hướng dẫn phương pháp chừa đường may.

Thực hiện chừa đường may.
	Máy projecter.

Máy vi tính.

Phấn viết.


IV.TỔNG KẾT BÀI: Thời gian …2… phút 
Lưu ý cách tính vải nhằm tiết kiệm nguyên phụ liệu.
Lưu ý phương pháp thiết kế.
V.CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian …2… phút 
Thiết kế thân trước – thân sau áo nữ căn bản có cổ, đô tự chọn theo số đo của bạn tỉ lệ 1:1 trên giấy rập cứng. 

Chuẩn bị bài: thiết kế thân trước – thân sau áo nữ căn bản (3 bộ) tỉ lệ 1:5 trên giấy rập cứng.
VI.TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ:

Chất lượng: 

Nội dung: 


Phương pháp: 


Thời gian thực hiện: 




           Ngày  22  tháng   10   năm 2015
                 Trưởng Khoa

Chữ ký giáo viên

Trương Việt Khánh Trang

                                   Chế Vân Cầm
GVTH: Chế Vân Cầm








